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	UBND TỈNH ĐĂK LẮK

SỞ NỘI VỤ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:      /SNV-CCHC&VTLT
	Đắk Lắk, ngày      tháng       năm 2022

	V/v thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
	


	    Kính gửi: 


	- Các Sở, ban, ngành;

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;

- Các cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp nhà nước cấp tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ được quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/03/2018 của Bộ Nội vụ.
Để có căn cứ, số liệu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định, Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021 như sau:

1. Quy định về các loại cơ quan (cấp I, II, cấp huyện, cấp xã)
a) Cơ quan, tổ chức cấp I gồm: Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. 
b) Cơ quan, tổ chức cấp II là cơ quan trực thuộc sở, ban, ngành. 
c) Cấp huyện gồm: Văn phòng HĐND-UBND huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện. 
d) Cấp xã: UBND cấp xã. 
2. Cách thức triển khai
a) Cơ quan cấp I

- Cơ quan, tổ chức cấp I có đơn vị trực thuộc: triển khai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc (cơ quan cấp II) thực hiện báo cáo tại Biểu 1, Biểu 2. Sau đó, tổng hợp và báo cáo tại cột số 1, 2 của Biểu 3, Biểu 4.
- Cơ quan cấp I không có đơn vị trực thuộc: thực hiện báo cáo tại cột số 1 của Biểu 3, Biểu 4.
b) Cơ quan cấp huyện, xã

Phòng Nội vụ triển khai đến UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại huyện thực hiện việc báo cáo tại Biểu 1 và Biểu 2. Sau đó, tiếp nhận, tổng hợp vào cột số 3, 4 của Biểu 3, Biểu 4. 
* Lưu ý: Các cơ quan, tổ chức Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại tỉnh được xác định là cơ quan cấp I không tổng hợp số liệu của các đơn vị trực thuộc hoạt động theo ngành dọc tại cấp huyện do các đơn vị này đã gửi báo cáo số liệu về Phòng Nội vụ.

3. Kỳ hạn báo cáo và thời gian nộp
- Số liệu báo cáo thống kê được tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2021.
- Phụ lục và các biểu báo cáo kèm theo Công văn này được đăng tải tại Mục Văn thư lưu trữ trên website Sở Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.daklak.gov.vn. 
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng iDesk hoặc sử dụng hệ thống phần mềm khác đã tích hợp với hệ thống iDesk gửi báo cáo qua hệ thống iDesk (gồm file pdf và file mềm); các cơ quan, đơn vị, địa phương không sử dụng hệ thống iDesk gửi báo cáo về Sở Nội vụ theo địa chỉ: Số 10 Lý Thái Tổ, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ Email: xuyenpt@noivu.gov.vn  trước ngày 28/01/2022, người lập biểu ghi lại số điện thoại tại cuối Biểu báo cáo để tiện trao đổi trong quá trình tổng hợp. Nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 0262.8570123 để phối hợp, trao đổi.

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, tổ chức và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc, PGĐ (đ/c Hùng);

- VP Sở (đăng lên website Sở Nội vụ);

- Lưu: VT, CCHC&VTLT.


	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Mạnh Hùng


DANH SÁCH

I. Các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh (27)

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Sở Tư pháp

4. Sở Ngoại vụ

5. Sở Nội vụ

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

7. Sở Khoa học và Công nghệ

8. Sở Tài chính

9. Sở Công thương

10.Sở Giao thông vận tải

11.Sở Xây dựng

12.Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13.Sở Tài nguyên và Môi trường

14.Sở Thông tin và Truyền thông

15.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

16.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17.Sở Giáo dục và Đào tạo

18.Sở Y tế

19.Ban An toàn giao thông

20.Ban Dân tộc

21.Ban Quản lý các khu công nghiệp

22.Thanh tra tỉnh

23. Tòa án nhân dân tỉnh

24.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

25. Công an tỉnh

26.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

27.Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

II. UBND các huyện, thị xã, thành phố (15)

1. Thành phố Buôn Ma Thuột 
2. Thị xã Buôn Hồ 
3. Huyện Ea Súp 
4. Huyện Krông Năng 

5. Huyện Krông Búk 

6. Huyện Buôn Đôn

7. Huyện Cư M’Gar

8. Huyện Ea Kar

9. Huyện M’Đrắk

10. Huyện Krông Pắc

11. Huyện Krông Ana

12. Huyện Lắk

13. Huyện Cư Kuin

14. Huyện Ea H’Leo

15. Huyện Krông Bông
III. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (5)

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk

2. Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

3. Trường Cao đẳng VHNT Đắk Lắk

4. Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên

5. Trường Cao đẳng Nghề Đắk Lắk

IV. Cơ quan của TW được tổ chức theo ngành dọc ở tỉnh (26)

1. Cục Thuế tỉnh

1. Cục Hải quan tỉnh

2. Cục Thi hành án tỉnh

3. Cục Thống kê tỉnh

4. Kho bạc Nhà nước

5. Ngân hàng Nhà nước

6. Bảo hiểm xã hội

7. Bưu điện tỉnh

8. Viễn thông Đắk Lắk

9. Điện lực Đắc Lắc

10. Công ty Bảo Việt Đắk Lắk, số 52 Nguyễn Tất Thành, TP. BMT, Đắk Lăk

11. Ngân hàng Đầu tự và Phát triển VN, Chi nhánh Đắk Lắk, số 17 Nguyễn

Tất Thành, TP. BMT, Đắk Lắk

12.Công ty cà phê Việt Đức . Quốc lộ 27, Xã Eaktur, Huyện Cư kuin, Tỉnh

Đăk Lăk

13.Công ty cà phê Việt Thắng. 227 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, Buôn

Ma Thuột,

14.Công ty cà phê Chư Quynh. Thôn 8, xã Ea Ning, Xã Ea Ning, Huyện Cư

Kuin, Đắc Lắc

15.Công ty cà phê 715A. Thôn 18, Xã EaRiêng, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK,

Đắc Lắc

16. Công ty cà phê 715B. Thôn 3, Xã Ea H-MLay, Huyện M'ĐrắK, Đắc Lắc

17.Công ty cà phê 715C. Thôn 2, Xã Ea M’Doal, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk

Lắk.

18.Công ty cà phê 52. Km 59, quốc lộ 26, thôn 14, Xã Ea Đar, Huyện Ea Kar,

Tỉnh Đắk Lắk

19.Công ty cà phê Đ’rao. Thôn 5, Xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư M'gar.

20. Công ty cà phê Ea Tiêu. Buôn Tiêu, Xã Ea Tiêu, Huyện Cư Kuin, Đắc

Lắc

21.Công ty cà phê Ea Ktur. Km 16-Quốc Lộ 27-Xã Ea Bhốc, Xã Ea Bhốc,

Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đắk Lắk

22.Công ty cà phê 716. Thôn 8, Xã Ea ô, Huyện Ea Kar, Đắc Lắc,

23.Công ty cà phê 720. Thôn 4, Xã Cư Ni, Huyện Ea Kar, Đắc Lắc.

24.Công ty cà phê Ea Sim. Km 15, quốc lộ 27, Xã Ea Ktur, Huyện Cư Kuin,

Đắc Lắc.

25.Công ty Cao su Krông Buk. Xã Eahồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk.

26.Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo. Huyện Ea H'leo, Đắc Lắc

V. DNNN do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập (5)

1. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk Lắk.

Địa chỉ: 02 Đinh Tiên Hoàng – P. Tự An –TP.BMT.

2. Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk. Địa

chỉ: 119 Mai Hắc Đế - P. Tân Thành. TP.BMT.

3. Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ca cao Tháng 10.

Địa chỉ: Km23, QL26. Ea Kênh – Krông Pắk.

4. Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ca cao Krông Ana.

Địa chỉ: Xã Ea Bông, Huyện Krông Ana.

5. Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk.

Địa chỉ: Km 14 tỉnh lộ 8, Thị trấn Ea Pốk, Huyện Cư M'gar

VI. Các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp; các tổ chức xã hội nghề

nghiệp hoạt động bằng ngân sách nhà nước. (10)

1. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

2. Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh

3. Liên minh Hợp tác xã

4. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

5. Hội Chữ thập đỏ

6. Hội người cao tuổi

7. Hội luật gia

8. Hội Nhà báo

9. Hội Hữu nghị VN – Lào

10.Hội Hữu nghị VN- Cam pu chia
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